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Trắc nghiệm 

Câu 1. Biểu thức nào sau đây là đơn thức? 

 A.   31 x x ; B. x 2y ; C.  xy z t ; D. 2 53xy z . 

Câu 2. Bậc của đa thức 8 2 7 5M x x y y x     là 

 A. 1; B. 5 ; C. 8 ; D. 9 . 

Câu 3. Giá trị của đa thức 2 2 2 22x y 3xy 2yx 2y x 3     tại 
2 1

x ; y
3 2


   là 

 A. 
17

6


; B. 

17

6
; C. 

19

6


; D. 

19

6
. 

Câu 4. Đẳng thức nào sau đây là hằng đẳng thức? 

 A. 2 2x x x x    ; B.   2x x 1 x x   ; 

 C.    2 2a b b a   ; D. a 2 2 a   . 

Câu 5. Điền vào chỗ trống sau:   2x x 4 x 4     

 A. 2 ; B. 4 ; C. 8 ; D. 16 . 

Câu 6. Biết 3x 125 A.B   và A  là đa thức có bậc bằng 1. Khi đó biểu thức B  là 

 A. 2x 5x 25  ; B. 2x 5x 25  ; C. 2x 10x 25  ; D. 2x 10x 25  . 

Tự Luận 

Câu 1. Thu gọn biểu thức: 

a)    4 2 2 5 24x 8x y 12x y : 4x ;    b)    2 2 3x x y xy 1 xy x .     

Câu 3. Phân tích đa thức thành nhân tử: 

a)    210x 2x y 6xy y 2x ;     b) 2 2x 2x 1 y   ;  c) 2x 8x 12  . 
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Câu 5. Tìm x , biết:   

a)      3x 1 2x 7 x 1 6x 5 16        

b)       2 2 22x 3 2 2x 3 2x 5 2x 5 x 6x 64          

Câu 6.  

a) Cho a b 10  , tính 2 2A (2a 3b) 2(2a 3b)(3a 2b) (2b 3a)        

b) Tính giá trị của biểu thức: 3 2 2 3M 8x 12x y 6xy y     tại x 6;y 8   . 

Câu 7. Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức: 

a) 2M 10x x 2     b) 
2x

P x
4

     c) 2 2N 4y 8x x y 2017      

 

 


